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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (25 câu)
Câu 1. Hình thức học tập nào dưới đây không phù hợp với môn Lịch sử?
A. Học trên lớp.
B. Xem phim tải liệu, lịch sử.
C. Tham quan, điền dã.
D. Học trong phòng thí nghiệm.

Câu 2: Lịch sử cung cấp cho con người những gì?
A. Hiểu biết về quá khứ, tương lai.
B. Những thông tin về quá khứ của chính con người và xã hội loài người.
C. Những thông tin về sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử.
D. Nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ.

Câu 3: Tri thức lịch sử là tất cả
A. những hiểu biết có hệ thống về các sự vật, hiện tượng trong quá khứ của nhân loại.
B. các quy luật lịch sử có ý nghĩa thiết thực đối với sự tiến bộ của xã hội loài người.
C. hiện tượng siêu nhiên đã tác động mạnh đến tiến trình phát triển xã hội loài người.
D. các sự vật, hiện tượng đã diễn ra trong quá khứ theo ý muốn chủ quan của con người.

Câu 4: Điền từ thích hợp vào câu sau:
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn cần …………….những tri thức, kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại, định hướng cho tương lai.
A. Tìm hiểu và học tập
B. Hiểu biết và vận dụng
C. Tìm hiểu và sáng tạo.
D. Hiểu biết và tông trọng

Câu 5: Điền từ thích hợp vào câu văn sau: 
“Với mỗi cộng đồng, dân tộc, hiểu biết về…… chính là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa của cộng đồng, dân tộc đó”
A. Văn hóa
B. Nghệ thuật
C. Lịch sử
D. Xã hội

Câu 6: Điền từ thích hợp vào câu văn sau: 
“Lịch sử cung cấp cho con người những thông tin hữu ích………..về chính con người và xã hội loài người đó. Nhờ đó con người biết được nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc và toàn nhân loại”.
A. Quá khứ
B. Hiện tại
C. Tương lai
D. Ngày mai

Câu 7: Lịch sử cung cấp cho con người:
A. Hiểu biết về quá khứ, hiện tại, tương lai.
B. Những thông tin về quá khứ của chính con người và xã hội loài người.
C. Những thông tin về sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử.
D. Nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ.

Câu 8:  Ngày nay tri thức lịch sử và văn hóa chính là 
A. Nguồn cảm hứng và ý tưởng cho nhiều sáng tạo trong các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch…
B. Nguồn cảm hứng và ý tưởng cho nhiều sáng tạo trong tư liệu lịch sử.
C. Nguồn cảm hứng và ý tưởng cho nhiều sáng tạo kiến thức giảng dạy.
D. A và C đều đúng.

Câu 9: Để tìm hiểu về quá khứ và làm giài giá trị tri thức, cần dựa vào đâu?
A. Các nguồn sử liệu.
B. Giáo trình lịch sử.
C. Phim cổ trang.
D. Phim tài liệu.

Câu 10: Ý nghĩa của lịch sử đối với mỗi cộng đồng , dân tộc là
A. Hiểu bản chất, quy luật của “bánh xe” lịch sử.
B. Dùng lịch sử để làm gương răn cho đời sau.
C. Tạo nên ý thức dân tộc và bản sấc văn hóa cộng đồng dân tộc.
D. Hiểu nguồn gốc, lịch sử của dân tộc, cộng đồng mình.

Câu 11: Tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu, phục dựng lịch sử? 
A. vì lịch sử cung cấp cho con người những thông tin hữu ích về quá khứ của chính con người và xã hội loài người.
B.  tri thức lịch sử giúp con người tìm hiểu về tương lai.
C. tri thức lịch sử là yếu tố cốt lõi tạo để tiên đoán tương lai.
C. B và C đúng.

Câu 12: Để sưu tầm tư liệu, người nghiên cứu phải
A. chọn lọc, phân loại các nguồn sử liệu phù hợp.
B. xác định độ tin cậy, tính xác thực của nguồn sử liệu đã thu thập.
C. lập thư mục, danh sách nguồn sử liệu cần thu thập.
D. ghi chép các thông tin liên quan đến vấn đề, đối tượng nghiên cứu.

Câu 13: Lịch sử cung cấp cho con người:
A. Hiểu biết về quá khứ, hiện tại, tương lai.
B. Những thông tin về quá khứ của chính con người và xã hội loài người.
C. Những thông tin về sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử.
D. Nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ.

Câu 14: Tìm hiểu về cội nguồn là
A. Nhu cầu bắt buộc của con người
B. Nhu cầu của thiên nhiên.
C. Nhu cầu tự thân của con người
D. Nhu cầu của tương lai.

Câu 15: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bắt gặp lịch sử ở 
A. Trường học
B. Phim ảnh.
C. Đường phố.
D. Khắp mọi nơi.

Câu 16: Học tập và tìm hiểu lịch sử đưa lại cho ta
A. Sáng tạo trong văn hóa.
B. Cơ hội nghề nghiệp thú vị.
C. Kinh nghiệm 
D. Tất cả phương án trên.

Câu 17: Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống chính là
A. sử dụng tri thức lịch sử để điều chỉnh hiện tại, định hướng tương lai.
B. sử dụng tri thức lịch sử để giải thích và hiểu rõ hơn những vấn đề của cuộc sống hiện tại.
C. tái hiện lịch sử trong cuộc sống hiện tại thông qua các hình thức như triển lãm, bảo tàng,...
D. áp dụng tri thức, kinh nghiệm lịch sử để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống.

Câu 18: Hiểu biết lịch sử là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên
A. sử liệu.
B. tri thức.
C. nguồn gốc.
D. ý thức dân tộc.

Câu 19: Đối tượng nghiên cứu của Sử học là
A. toàn bộ quá khứ của loài người.
B. lịch sử máy tính.
C. quá trình hình thành của Trái Đất.
D. sự sống của các sinh vật trên Trái Đất.

Câu 20: Phân loại, đánh giá, thẩm định nguồn sử liệu đã thu thập được là quá trình của việc
A. phân loại các nguồn sử liệu.
B. lập thư mục các nguồn sử liệu.
C. sưu tầm đọc và ghi chép thông tin sử liệu.
D. xử lý thông tin và sử liệu.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò của tri thức lịch sử?
A. Cung cấp những tri thức về sự phát triển của sinh giới.
B. Cung cấp những thông tin về quá khứ để hiểu về cội nguồn của gia đình, dân tộc, nhân loại,...
C. Góp phần lưu truyền, tạo nên yếu tố cốt lõi của ý thức dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc.
D. Hiểu quá khứ để lí giải những vấn đề xảy ra trong hiện tại và dự đoán tương lai.

Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng lý do cần phải học tập lịch sử suốt đời?
A. Lịch sử là môn học khó, cần phải học suốt đời để hiểu biết được lịch sử.
B. Tri thức, kinh nghiệm từ quá khứ rất cần cho cuộc sống hiện tại và định hướng cho tương lai.
C. Nhiều sự kiện, quá trình lịch sử vẫn chứa đựng những điều bí ẳn cần phải tiếp tục tìm tòi khám phá.
D. Học tập, tìm hiểu lịch sử giúp đưa lại những cơ hội nghề nghiệp thú vị.

Câu 3: Tại sao phải hoc tập, khám phá lịch sử suốt đời?
A. Hiểu được kinh nghiệm, rút ra bài học có giá trị từ lịch sử các nước khác, tránh được sai lầm.
B. Hội nhập với các cộng đồng, các nước khác trong khu vực và thế giới.
C. Nguồn cảm hứng sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch,…mang lại cơ hội nghề nghiệp mới.
D. Tất cả các phương án trên

Câu 4: Những tri thức lịch sử đã được con người nhận thức thể hiện dưới dạng nào dưới đây?
A. Sách, báo, băng ghi âm, bí quyết, kĩ năng
B. Kĩ năng, kinh nghiệm, niềm tin, bí quyết,...
C. Tác phẩm sử học, bí quyết, kĩ năng thực hành,...
D. Văn bản, tác phẩm sử học, kết quả nghiên cứu,...

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về dạng tồn tại của tri thức lịch sử từ trải nghiệm thực tế?
A. Văn bản, tài liệu, tác phẩm sử học, kết quả nghiên cứu,... được tiếp nhận qua hệ thống giáo dục. 
B. Niềm tin, giá trị, kinh nghiệm, bí quyết, kĩ năng... được mỗi cá nhân tự rèn luyện, tích luỹ từ thực tế. 
C. Văn bản, tài liệu, tác phẩm sử học, kết quả nghiên cứu,... được mỗi cá nhân tự nghiên cứu và tích luỹ. 
D. Niềm tin, giá trị, kinh nghiệm, bí quyết, kĩ năng,... được mỗi cá nhân tiếp nhận qua hệ thống giáo dục. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về dạng tồn tại của tri thức lịch sử được tiếp nhận qua hệ thống giáo dục?
A. Văn bản, tài liệu, tác phẩm sử học, kết quả nghiên cứu,... được mỗi cá nhân tự nghiên cứu và tích luỹ.
B. Niềm tin, giá trị, kinh nghiệm, bí quyết, kĩ năng,... được mỗi cá nhân tự rèn luyện, tích luỹ từ thực tế.
C. Văn bản, tài liệu, tác phẩm sử học, kết quả nghiên cứu,... được tiếp nhận qua hệ thống giáo dục.
D. Niềm tin, giá trị, kinh nghiệm, bí quyết, kĩ năng được mỗi cá nhân tiếp nhận qua hệ thống giáo dục.

Câu 7: Tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu, phục dựng lịch sử? 
A. vì lịch sử cung cấp cho con người những thông tin hữu ích về quá khứ của chính con người và xã hội loài người.
B. Vì hiện tại luôn kế thừa và được xây dựng trên nền tảng của những gì quá khứ để lại.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.

Câu 8: Vì sao đặt ra vấn đề học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
A. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không cần hiều biết và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại, định hướng cho tương lai.
B. Nhiều sự kiện lịch sử, quá trình lịch sử đến nay vẫn còn là bí ẩn. Người trẻ không cần tìm hiểu về điều đó.
C. Khám phá lịch sử giúp chúng ta biết được những thành tựu văn minh nhân loại qua các thời kì, hiểu được những kinh nghiệm, rút ra được những bài học có giá trị lịch sử từ các nước khác, phòng tránh được những sai lầm.
D. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử dân tộc Việt Nam và của các nước khác không giúp chúng ta hội nhập thành công.

Câu 9: Các bước thu thập thông tin làm giàu từ tri thức lịch sử như sau:
1. Xác định vấn đề
2. Sưu tầm sử liệu.
3. Chọn lọc, phân loại.
4. Xác định đánh giá
A. 1-2-3-4
B. 1-3-4-2
C. 2-1-3-4
D. 4-2-1-3

Câu 10: Cần học tập tri thức lịch sử suốt đời vì?
A. Tri thức lịch sử không đa dạng.
B. Tri thức về lịch sử biên đổi và phát triển không ngừng, gắn liền với sự xuất hiện của các nguồn sử liệu mới.
C. Tiên đoán được mọi thứ trong tương lai.
D. Rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử phục vụ cuộc sống hiện tại.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bắt gặp lịch sử ở đâu?
A. Ở khu di tích lịch sử, bảo tàng, nhân vật lịch sử.
B. Ở khắp mọi nơi, trên mỗi nếp nhà, nẻo đường, con phố, bản làng, quảng trường,…
C. Trong sách vở, công trình nghiên cứu khoa học lịch sử.
D. Lịch sử không xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Câu 2: Học sinh được tới Tham quan bảo tàng lịch sử thì được cho rằng tìm hiểu lịch sử qua cách 
A. Có mặt trực tiếp tại địa điểm, nêu diễn ra sự kiện lịch sử.
B. Tham quan khu di tích lịch sử.
C. Quan sát thông qua công nghệ 3D.
D. Khám phá lịch sử thông qua tranh vẽ, hình ảnh được chụp lại.

Câu 3: : Ở Việt Nam, nơi nào dưới đây tập trung đa dạng các sử liệu góp phần phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hoá của công chúng?
A. Bảo tàng.
B. Thư viện.
C. Trung tâm lưu trữ.
D. Nhà văn hoá.

Câu 4:  Đâu không phải hình thức học lịch sử ?
A. Học Lịch Sử thông qua sơ đồ tư duy.
B. Tìm hiểu lịch sử thông qua phim ảnh đề tài về lịch sử
C. Học lịch sử thông qua việc tham quan/ trải nghiệm thực tiễn.
D. Nghe tuyên truyền của những nguồn tin không chính thống.

Câu 5:  Đền Hùng và Giỗ tổ Hùng Vương là biểu tượng của truyền thống gì?
A. Truyền thống yêu nước.
B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Chống giặc ngoại xâm.
D. Truyền thống yêu nước và đoàn kết.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Điểm chung trong nội dung phản ánh của hai đoạn trích dẫn sau là gì?
“Sử đề ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau".
(Ngô Sỹ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I, Sđd, tr. 101)
“Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
(Hồ Chí Minh, Lịch sử nước ta, 1942)
A. Sử được dùng làm gương răn dạy cho đời sau.
B. Người Việt Nam cần phải hiểu biết về lịch sử Việt Nam.
C. Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống.
D. Người Việt Nam cần phải tường tận về gốc tích của mình.

Câu 2: Trang đầu của bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và công bố trong ngày 2 - 9 – 1945 giúp người đọc hiểu
A. Thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
B.  Tội ách của thực dân Pháp trong quá trình cai trị Việt Nam.
C. Quyết tâm bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam.
D. Tất cả phương án trên.

Câu 3: Việc học tập và khám phá lịch sử không chỉ diễn ra ở trong các lớp học, khi chúng ta còn là học sinh, sinh viên, mà là học tập, khám phá suốt đời. Bởi vì
A. chúng ta luôn cần hiều biết và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại, định hướng cho tương lai.
B. là cơ hội thôi thúc lớp người đi sau tham gia tìm tòi, khám phá để hoàn chỉnh thêm nhận thức chung, làm giàu tri thức lịch sử.
C. những bài học có giá trị lịch sử từ các nước khác, phòng tránh được những sai lầm.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 4:  Việc dạy và học lịch sử dân tộc ở trường phổ thông có ý nghĩa và giá trị nào dưới đây?
A. Mỗi dân tộc tự nhận thức chính mình trong quan hệ quốc tế.
B. Tạo cơ sở để học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế.
C. Tạo điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh của dân tộc.
D. Hình thành tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Câu 5: Mộc bản triều Nguyễn chứa đựng những tri thức lịch sử thuộc dạng nào dưới đây?
A. Tri thức ẩn, thu được từ sự trải nghiệm thực tế thành kĩ năng của mỗi cá nhân.
B. Tri thức hiện, đã được hiểu biết, nhận thức, thường được thể hiện cụ thể qua văn bản.
C. Tri thức ẩn, đã được hiểu biết, nhận thức, thường được thể hiện cụ thể qua văn bản.
D. Tri thức hiện, thu được từ sự trải nghiệm thực tế thành kĩ năng của mỗi cá nhân.
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